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ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KIỂM TRA

VẼ

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TRƯƠNG HOÀNG MINH

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ:

PHÁT HÀNH LẦN

TỶ LỆ: NGÀY:
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CHI TIẾT ỐNG DƯỚI DẦM, KÈO

C

C

VÀ KHỚP NỐI
DN65x20m, CUỘN VÒI

DN65 LĂNG PHUN

TỦ KÍNH

MẶT TRƯỚC

DÀY 5mm

GIÁ TREO

DÀY 1.6m

TỦ CHỮA CHÁY

MẶT CẮT C-C MẶT TRƯỚC

ĐẾ BÊTÔNG

ĐẾ BÊTÔNG

CHI TIẾT TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ

THÔNG THOÁNG

ĐẦU PHUN 
SPRIKLER 

ỐNG NHÁNH LẮP ĐỨNG DN25

KHOẢNG CÁCH THỂ HIỆN TRÊN MẶT BẰNG

MÁI TÔN

ÔNG NHÁNH

ĐỘ DỐC

DẦM THÉP

BỐ TRÍ ĐẦU PHUN  HƯỚNG LÊN

MẶT TRƯỚC MẶT BÊN

GIÁ ĐỠ

BÌNH CHỮA CHÁY

GIÁ ĐỠ

- 01 B ÌNH XÁCH TAY CHỮA CHÁY KHÍ CO2 5KG

- 01 BÌNH XÁCH TAY CHỮA CHÁY BỘT ABC 8KG

GIÁ ĐỰNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY GỒM:

CHI TIẾT LẮP ĐẶT CỦA BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY

FFL

CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH CỤM VAN BÁO ĐỘNG 

SÀN

CHI TIẾT ỐNG XUYÊN SÀN

ỐNG 

ỐNG LÓT 

TƯỜNG

ỐNG BAO HOẶC TẤM KIM LOẠI BAO

CHÈN XUNG QUANH 20mm

ỐNG ĐỨNG MIẾNG THÉP CHỊU LỰC

CHI TIẾT ỐNG LÓT XUYÊN TƯỜNG

ỐNG

CHI TIẾT LẮP ĐẶT KHỚP NỐI, ĐẦU TREO ỐNG 

TI REN
75x50x5mm 

30MMx4MM 

ĐAI ỐC

ỐNG

TẤM BÊ TÔNG

30MMx4MM TẤM THÉP

CHI TIẾT LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ

CHO KÍCH CỠ ỐNG TRÊN 114mmCHO KÍCH CỠ ỐNG DƯỚI 114mm

KHỚP NỐI THÉP CHỮ "C"TI REN

BẰNG VẬT LIỆU SỢI CHỒNG CHÁY

ỐNG ĐỨNG THÉP TRÁNG KẼM 

 KIM LOẠI

LỚP VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY

30MMx4MM THK

A

KÍCH THƯỚC ỐNG: ĐƯỜNG KÍNH ỐNG TỪ 50 MM ĐẾN 200MM

CÒNG BẰNG THÉP TRÁNG KẼM

ỐNG CHÍNH

BU LÔNG CHỮ U 

THÉP GÓC ĐƯỢC MẠ KẼM

TƯỜNG GẠCH

BU LÔNG ĐỊNH VỊ

THÉP GÓC ĐƯỢC MẠ KẼM BẰNG

VÒNG ĐỆM 40mm XUNG QUANH ỐNG

150

200

100

75

65

50

20

20

100 x 100 x 8

100 x 100 x 8

10

10

10

10

50 x 50 x 5

75 x 75 x 5

75 x 75 x 5

50 x 50 x 5

5.0

5.0

4.0

4.0

4.0

3.0

ỐNG CHÍNH

(CHỈ DÙNG CHO ỐNG ĐỒNG)

ĐỠ ỐNG CHO ỐNG CHÍNH DỌC THEO TƯỜNG GẠCH,

ĐƯỜNG KÍNH

ỐNG (MM)
U-BU LÔNG

(MM)
THÉP GÓC

(MM)
CÁCH KHOẢNG

( M )

CÁCH NHÚNG NÓNG
BẰNG CÁCH NHÚNG NÓNG

BẰNG SẮT TRÁNG KẼM

HƯỚNG NHÌN A

(BÔNG THỦY TINH)

(BÔNG THỦY TINH)

0.3m>H>0.08mH

CHI TIẾT LẮP ĐẶT NHÁNH ỐNGCHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU PHUN

CHI TIẾT LẮP ĐẶT TỦ CHỮA CHÁY TRONG NHÀ

CHI TIẾT HỘP DỤNG CỤ PHÁ DỠ

LẮP ĐẶT BỔ SUNG
 HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG B9

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KIỂM TRA

VẼ

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TRƯƠNG HOÀNG MINH

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ:

PHÁT HÀNH LẦN

TỶ LỆ: NGÀY:
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SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CHUNG HỆ THỐNG EXIT, SỰ CỐ

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Hệ thông báo cháy tự động và chiếu sáng sự cố được thiết kế và lặp đặt theo tiêu chuẩn Việt Nam:

+ TCVN 5738 - 2021: Hệ thống báo cháy tự động - yêu cầu thiết kế

+ TCVN 3890 -2023: Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình -

Trang bị, bố trí

+ Hệ thống báo cháy tự động sử dụng nguồn điện 220V Ac/50Hz và bộ accquy dự phòng đủ thời gian hoạt

động 12h ở chế độ giám sát và 1h ở chế độ báo động

+ Tủ bảo cháy trung tâm được tiếp đất bảo vệ theo quy định hiện hành

+ Còi đèn báo cháy và nút nhấn được bố trí theo dọc hành lang, tại các cửa thoát hiểm, cao độ lắp đặt của

nút nhấn khẩn tính từ tâm đến sàn hoàn thiện là 1.5m, còi đèn báo cháy gắn cách trần 250mm.

THUYẾT MINH KỸ THUẬT
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG EXIT - SỰ CỐ

1- Tiêu chuẩn thiết kế :

- Hệ thống được thiết kế theo TCVN : 3890-2023 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công

trình - trang bị, bố trí, kiểm tra bảo dưỡng .

2 - Hệ thống gồm :

+ Hệ thống được trang bị 02 loại thiết bị chính : Đèn chỉ hướng thoát hiểm exít và Đèn chiếu sáng sự cố.

+ Trên mỗi tầng, tại cửa cầu thang, hành lang và lối rẽ thoát hiểm được bố trí lắp đặt đèn exít đèn chiếu sáng

sự cố ( chiếu sáng trong trường hợp : mất điện thì đèn tự động bật sáng, soi đường thoát hiểm). Vị trí lắp đặt các

đèn chiếu sáng sự cố và chỉ hướng thoát hiểm  đảm bảo nhìn thấy lối thoát hiểm và khoảng cách giữa các đèn
không quá 30m.

+ Ở chế độ bình thường không mất điện : đèn exít liên tục sáng 24h nhờ nguồn điện ac. Đèn chiếu sáng sự

cố tắt không sáng mà đi vào tích luỹ nguồn điện dự phòng dc, phòng khi mất điện

+ Ở chế độ có sự cố xẩy ra thì nguồn điện ac mất đi. Lúc này đèn exit vẫn sáng và chỉ hướng nhưng nguồn

điện cung cấp cho đèn là nguồn dc mà trong khi có điện đèn đã tích luỹ. Đèn chiếu sáng sự cố lúc này mới bật

sáng và soi đường thoát hiểm. Nguồn điện mà đèn làm việc là nguồn dc .

+ Đèn chiếu sáng sự cố có cường độ sáng ban đầu trung bình là 10 lux, cường độ chiếu sáng nhỏ nhất tai bất

kỳ điểm lào dọc theo đường thoát hiểm > 1 lux.

+ Đèn chỉ nối thoát hiểm exít đảm bảo nhìn rõ chữ exít từ khoảng cách 30m trong điều kiện ánh sáng bình

thường ( 300 lux) hoặc trong điều kiện có sự cố ( 10 lux).

+ Hệ thống nguồn điện ac cho đèn exít và chiếu sáng sự cố đựcc tách riêng biệt, theo một trục lấy từ tủ điện.
+

THUYẾT MINH KỸ THUẬT
HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

LẮP ĐẶT BỔ SUNG
 HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG B9

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KIỂM TRA

VẼ

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TRƯƠNG HOÀNG MINH

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ:

PHÁT HÀNH LẦN

TỶ LỆ: NGÀY:
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~ 2.5 tấn
RH

RH

RH

RH

RH

RH

RH

RH

LH
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KẾT NỐI LOOP 2
TT BÁO CHÁY TẠI
VĂN PHÒNG A1

LẮP ĐẶT BỔ SUNG
 HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG B9

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KIỂM TRA

VẼ

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TRƯƠNG HOÀNG MINH

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ:

PHÁT HÀNH LẦN

TỶ LỆ: NGÀY:
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ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
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1
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CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO CHÁY DƯỚI SÀN

8

7

6

5

4

3

2

1 ĐẦU BÁO CHÁY

ĐẾ ĐẦU BÁO CHÁY

HỘP CHIA NGẢ DÂY

ĐẦU VẶN RĂNG

ĐAI KẸP ỐNG THÉP ĐÚC

ỐNG THÉP ĐÚC D16

DÂY TÍN HIỆU

TY TREO ỐNG

TỈ LỆ: KHÔNG

CHÚ THÍCH:

Ñ À Ø

ÖÔ Û ÏÁ

Ù ÑÔÕ

Á

Á

Á Á

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO CHÁY BEAM

TỈ LỆ: KHÔNG
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TƯỜNG

SÀNSÀN

MẶT ĐỨNG MẶT CẠNH

1

2 2

5

TƯỜNG

3

1

4

5

DÂY NGUỒN4

3

2

1 ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ

ỐNG GHEN PVC D16

HỘP CHIA NGẢ DÂY PVC D85

CHÚ THÍCH:

VÍT NỞ D4

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TRÊN TƯỜNG
TỈ LỆ: KHÔNG

TƯỜNG

MẶT ĐỨNG

KHUNG CỬA
KHUNG CỬA

CÁNH CỬA

TRONG NHÀ NGOÀI NHÀ

A

A MẶT CẮT A-A
1

2

1

2

3

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐÈN CHỈ LỐI THOÁT NẠN

ĐÈN CHỈ LỐI THOÁT NẠN1

ỐNG GHEN PVC D162

VÍT NỞ D43

TẠI VỊ TRÍ TRƯỚC CỬA RA VÀO

GHI CHÚ:

LỐI THOÁT

MẶT TRƯỚC MẶT CẠNH

1

2

3 8
5

7

6

2

6
1

5

3
7

4

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐÈN CHỈ LỐI THOÁT NẠN  DẠNG TREO

8

7

6

5

4

3

2

1 ĐÈN CHỈ LỐI THOÁT NẠN

DÂY TREO ĐÈN

VÍT NỞ LOẠI MẮT TRÒN

ỐNG GHEN CỨNG PVC D16

HỘP CHIA NGẢ DÂY D85

DÂY CẤP NGUỒN ĐIỆN

VÍT NỞ D4

ĐAI KẸP GIỮ ỐNG PVC D16

TỈ LỆ: KHÔNG

CHÚ THÍCH:

LỐI THOÁT

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỂN HÌNH ĐÈN SỰ CỐ

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỆN HÌNH BÁO CHÁY

CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÁO CHÁY

LẮP ĐẶT BỔ SUNG
 HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG B9

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KIỂM TRA

VẼ

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TRƯƠNG HOÀNG MINH

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ:

PHÁT HÀNH LẦN

TỶ LỆ: NGÀY:

03

11 - 2024#A

HẠNG MỤC

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

BẢN VẼ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH
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ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KIỂM TRA

VẼ

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TRƯƠNG HOÀNG MINH

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ:

PHÁT HÀNH LẦN

TỶ LỆ: NGÀY:

03

11 - 2024#A

HẠNG MỤC

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

BẢN VẼ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

LẮP ĐẶT BỔ SUNG
HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG B22

�������Ù�

Ị TRÍ NHÀ XƯỞNG CẢI TẠO LÀM MỚI HỆ THỐNG PCCC



KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG

BƠM CHỮA CHÁY

KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG

BƠM CHỮA CHÁY

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY
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LẮP ĐẶT BỔ SUNG
HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG B22

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KIỂM TRA

VẼ

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TRƯƠNG HOÀNG MINH

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ:

PHÁT HÀNH LẦN

TỶ LỆ: NGÀY:

03

11 - 2024#A

HẠNG MỤC

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

BẢN VẼ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH
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MÁY ĐẢO THÀNH MÁY ĐẬU SSM

12  MÁY SE TFO VOLKMANN 208 CỌC DI DỜI
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4 MÁY SE TFO IMAGIN 192 CỌC
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5  MÁY SE TFO FUSION 192 CỌC

GF OE

OE

OEGF

OE

OEGF

SPR1

SPR1

SPR1SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

S
P

R
1

S
P

R
1

SPR1

S
P

R
1

S
P

R
1

S
P

R
1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

S
P

R
1

SPR1SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

SPR1

S
P

R
1

S
P

R
1

S
P

R
1

S
P

R
1

12 MÁY SE IMAGIN (inverter)192 CỌC

Máy Đảo thành đậu PPW-S

Máy Đảo  PPW-S

Máy Đậu Daewon 30 cọc

M
áy

 L
ạn

h 
1

.5
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P

A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C
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5

5

D

E

A

B

C

D

E

PHÒNG THÍ NGHIỆM

WC NỮ PHÒNG BẢO TRÌ MỚI

CẦU THANG 1

CỤM VAN BÁO ĐỘNG
KẾT NỐI HỆ THÔNG CHỮA CHÁY

FS

CỤM VAN BÁO ĐỘNG
KẾT NỐI HỆ THÔNG CHỮA CHÁY

FS

P

FDC

D168

D168

LA PHONG BẰNG TÔN SÓNGLA PHONG BẰNG TÔN SÓNG

AA BB CC DD EE

MẶT CẮT ĐẦU PHUN ĐIỂN HÌNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KIỂM TRA

VẼ

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TRƯƠNG HOÀNG MINH

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ:

PHÁT HÀNH LẦN

TỶ LỆ: NGÀY:

03

11 - 2024#A

HẠNG MỤC

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

BẢN VẼ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

LẮP ĐẶT BỔ SUNG
HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG B22



��Ù��Ñ� Ä�����������Ï�

�� Ù��Ñ� Ä���������������� Ï�

��Ù��Ñ� Ä�����������Ï���Ù��Ñ� Ä�����������Ï�

MÁY ĐẢO THÀNH MÁY ĐẬU SSM

12  MÁY SE TFO VOLKMANN 208 CỌC DI DỜI
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12 MÁY SE IMAGIN (inverter)192 CỌC

Máy Đảo thành đậu PPW-S

Máy Đảo  PPW-S

Máy Đậu Daewon 30 cọc

M
áy
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h 
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PHÒNG THÍ NGHIỆM

WC NỮ PHÒNG BẢO TRÌ MỚI

CẦU THANG 1

CỤM VAN BÁO ĐỘNG
KẾT NỐI HỆ THÔNG CHỮA CHÁY

CỤM VAN BÁO ĐỘNG
KẾT NỐI HỆ THÔNG CHỮA CHÁY

LẮP ĐẶT BỔ SUNG
HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG B22

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KIỂM TRA

VẼ

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TRƯƠNG HOÀNG MINH

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ:

PHÁT HÀNH LẦN

TỶ LỆ: NGÀY:

03

11 - 2024#A

HẠNG MỤC

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

BẢN VẼ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH
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MÁY ĐẢO THÀNH MÁY ĐẬU SSM

12  MÁY SE TFO VOLKMANN 208 CỌC DI DỜI

GF OE

GF OE

GF OE

GF OE

GF OE

GF OE

GF OE

GF OE

GF OE

GF OE

OEGF

OEGF

OEGF

OEGF
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12 MÁY SE IMAGIN (inverter)192 CỌC

Máy Đảo thành đậu PPW-S

Máy Đảo  PPW-S

Máy Đậu Daewon 30 cọc

M
áy
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PHÒNG THÍ NGHIỆM

WC NỮ PHÒNG BẢO TRÌ MỚI

CẦU THANG 1

TỦ PHÁ DỠ THÔNG THƯỜNG
DỤNG CỤ PHÁ DỠ THÔ SƠ

LẮP ĐẶT BỔ SUNG
HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG B22

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KIỂM TRA

VẼ

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TRƯƠNG HOÀNG MINH

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ:

PHÁT HÀNH LẦN

TỶ LỆ: NGÀY:

03

11 - 2024#A

HẠNG MỤC

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

BẢN VẼ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH
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CHI TIẾT ỐNG DƯỚI DẦM, KÈO

C

C

VÀ KHỚP NỐI
DN65x20m, CUỘN VÒI

DN65 LĂNG PHUN

TỦ KÍNH
MẶT TRƯỚC

DÀY 5mm

GIÁ TREO

DÀY 1.6m
TỦ CHỮA CHÁY

MẶT CẮT C-C MẶT TRƯỚC

ĐẾ BÊTÔNG

ĐẾ BÊTÔNG

CHI TIẾT TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ

THÔNG THOÁNG

ĐẦU PHUN 
SPRIKLER 

ỐNG NHÁNH LẮP ĐỨNG DN25

KHOẢNG CÁCH THỂ HIỆN TRÊN MẶT BẰNG

MÁI TÔN

ÔNG NHÁNH

ĐỘ DỐC

DẦM THÉP

BỐ TRÍ ĐẦU PHUN  HƯỚNG LÊN

MẶT TRƯỚC MẶT BÊN

GIÁ ĐỠ

BÌNH CHỮA CHÁY

GIÁ ĐỠ

- 01 BÌNH XÁCH TAY CHỮA CHÁY KHÍ CO2 5KG

- 01 BÌNH XÁCH TAY CHỮA CHÁY BỘT ABC 8KG

GIÁ ĐỰNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY GỒM:

CHI TIẾT LẮP ĐẶT CỦA BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY

FFL

CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH CỤM VAN BÁO ĐỘNG 

SÀN

CHI TIẾT ỐNG XUYÊN SÀN

ỐNG 

ỐNG LÓT 

TƯỜNG

ỐNG BAO HOẶC TẤM KIM LOẠI BAO

CHÈN XUNG QUANH 20mm

ỐNG ĐỨNG MIẾNG THÉP CHỊU LỰC

CHI TIẾT ỐNG LÓT XUYÊN TƯỜNG

ỐNG

CHI TIẾT LẮP ĐẶT KHỚP NỐI, ĐẦU TREO ỐNG 

TI REN
75x50x5mm 

30MMx4MM 

ĐAI ỐC

ỐNG

TẤM BÊ TÔNG

30MMx4MM TẤM THÉP

CHI TIẾT LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ
CHO KÍCH CỠ ỐNG TRÊN 114mmCHO KÍCH CỠ ỐNG DƯỚI 114mm

KHỚP NỐI THÉP CHỮ "C"TI REN

BẰNG VẬT LIỆU SỢI CHỒNG CHÁY

ỐNG ĐỨNG THÉP TRÁNG KẼM 

 KIM LOẠI

LỚP VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY

30MMx4MM THK

A

KÍCH THƯỚC ỐNG: ĐƯỜNG KÍNH ỐNG TỪ 50 MM ĐẾN 200MM

CÒNG BẰNG THÉP TRÁNG KẼM

ỐNG CHÍNH

BU LÔNG CHỮ U 

THÉP GÓC ĐƯỢC MẠ KẼM

TƯỜNG GẠCH

BU LÔNG ĐỊNH VỊ

THÉP GÓC ĐƯỢC MẠ KẼM BẰNG

VÒNG ĐỆM 40mm XUNG QUANH ỐNG

150

200

100

75

65

50

20

20

100 x 100 x 8

100 x 100 x 8

10

10

10

10

50 x 50 x 5

75 x 75 x 5

75 x 75 x 5

50 x 50 x 5

5.0

5.0

4.0

4.0

4.0

3.0

ỐNG CHÍNH

(CHỈ DÙNG CHO ỐNG ĐỒNG)

ĐỠ ỐNG CHO ỐNG CHÍNH DỌC THEO TƯỜNG GẠCH,

ĐƯỜNG KÍNH

ỐNG (MM)
U-BU LÔNG

(MM)
THÉP GÓC

(MM)
CÁCH KHOẢNG

( M )

CÁCH NHÚNG NÓNG
BẰNG CÁCH NHÚNG NÓNG

BẰNG SẮT TRÁNG KẼM

HƯỚNG NHÌN A

(BÔNG THỦY TINH)

(BÔNG THỦY TINH)

0.3m>H>0.08mH

CHI TIẾT LẮP ĐẶT NHÁNH ỐNGCHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU PHUN

CHI TIẾT LẮP ĐẶT TỦ CHỮA CHÁY TRONG NHÀ

800

200 800

CHI TIẾT HỘP DỤNG CỤ PHÁ DỠ

LẮP ĐẶT BỔ SUNG
HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG B22

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KIỂM TRA

VẼ

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TRƯƠNG HOÀNG MINH

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ:

PHÁT HÀNH LẦN

TỶ LỆ: NGÀY:
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BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

BẢN VẼ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH





SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CHUNG HỆ THỐNG EXIT, SỰ CỐ

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Hệ thông báo cháy tự động và chiếu sáng sự cố được thiết kế và lặp đặt theo tiêu chuẩn Việt Nam:

+ TCVN 5738 - 2021: Hệ thống báo cháy tự động - yêu cầu thiết kế

+ TCVN 3890 -2023: Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình -

Trang bị, bố trí

+ Hệ thống báo cháy tự động sử dụng nguồn điện 220V Ac/50Hz và bộ accquy dự phòng đủ thời gian hoạt

động 12h ở chế độ giám sát và 1h ở chế độ báo động

+ Tủ bảo cháy trung tâm được tiếp đất bảo vệ theo quy định hiện hành

+ Còi đèn báo cháy và nút nhấn được bố trí theo dọc hành lang, tại các cửa thoát hiểm, cao độ lắp đặt của

nút nhấn khẩn tính từ tâm đến sàn hoàn thiện là 1.5m, còi đèn báo cháy gắn cách trần 250mm.

THUYẾT MINH KỸ THUẬT
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG EXIT - SỰ CỐ

1- Tiêu chuẩn thiết kế :

- Hệ thống được thiết kế theo TCVN : 3890-2023 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công

trình - trang bị, bố trí, kiểm tra bảo dưỡng .

2 - Hệ thống gồm :

+ Hệ thống được trang bị 02 loại thiết bị chính : Đèn chỉ hướng thoát hiểm exít và Đèn chiếu sáng sự cố.

+ Trên mỗi tầng, tại cửa cầu thang, hành lang và lối rẽ thoát hiểm được bố trí lắp đặt đèn exít đèn chiếu sáng

sự cố ( chiếu sáng trong trường hợp : mất điện thì đèn tự động bật sáng, soi đường thoát hiểm). Vị trí lắp đặt các

đèn chiếu sáng sự cố và chỉ hướng thoát hiểm  đảm bảo nhìn thấy lối thoát hiểm và khoảng cách giữa các đèn
không quá 30m.

+ Ở chế độ bình thường không mất điện : đèn exít liên tục sáng 24h nhờ nguồn điện ac. Đèn chiếu sáng sự

cố tắt không sáng mà đi vào tích luỹ nguồn điện dự phòng dc, phòng khi mất điện

+ Ở chế độ có sự cố xẩy ra thì nguồn điện ac mất đi. Lúc này đèn exit vẫn sáng và chỉ hướng nhưng nguồn

điện cung cấp cho đèn là nguồn dc mà trong khi có điện đèn đã tích luỹ. Đèn chiếu sáng sự cố lúc này mới bật

sáng và soi đường thoát hiểm. Nguồn điện mà đèn làm việc là nguồn dc .

+ Đèn chiếu sáng sự cố có cường độ sáng ban đầu trung bình là 10 lux, cường độ chiếu sáng nhỏ nhất tai bất

kỳ điểm lào dọc theo đường thoát hiểm > 1 lux.

+ Đèn chỉ nối thoát hiểm exít đảm bảo nhìn rõ chữ exít từ khoảng cách 30m trong điều kiện ánh sáng bình

thường ( 300 lux) hoặc trong điều kiện có sự cố ( 10 lux).

+ Hệ thống nguồn điện ac cho đèn exít và chiếu sáng sự cố đựcc tách riêng biệt, theo một trục lấy từ tủ điện.
+

THUYẾT MINH KỸ THUẬT
HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KIỂM TRA

VẼ

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TRƯƠNG HOÀNG MINH

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ:

PHÁT HÀNH LẦN

TỶ LỆ: NGÀY:
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BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

BẢN VẼ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

LẮP ĐẶT BỔ SUNG
HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG B22
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MÁY ĐẢO THÀNH MÁY ĐẬU SSM

12  MÁY SE TFO VOLKMANN 208 CỌC DI DỜI
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12 MÁY SE IMAGIN (inverter)192 CỌC

Máy Đảo thành đậu PPW-S

Máy Đảo  PPW-S

Máy Đậu Daewon 30 cọc
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PHÒNG THÍ NGHIỆM

WC NỮ PHÒNG BẢO TRÌ MỚI

CẦU THANG 1

KẾT NỐI LOOP 4
TỪ NHÀ XƯỞNG B9
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Ù LẮP ĐẶT BỔ SUNG
HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG B22

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KIỂM TRA

VẼ

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TRƯƠNG HOÀNG MINH

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ:

PHÁT HÀNH LẦN

TỶ LỆ: NGÀY:
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BẢN VẼ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH
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MÁY ĐẢO THÀNH MÁY ĐẬU SSM

12  MÁY SE TFO VOLKMANN 208 CỌC DI DỜI
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12 MÁY SE IMAGIN (inverter)192 CỌC

Máy Đảo thành đậu PPW-S

Máy Đảo  PPW-S

Máy Đậu Daewon 30 cọc
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PHÒNG THÍ NGHIỆM

WC NỮ PHÒNG BẢO TRÌ MỚI

CẦU THANG 1

DB22-EXIT-L1

DB22-EXIT-L2

LẮP ĐẶT BỔ SUNG
HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG B22

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KIỂM TRA

VẼ

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TRƯƠNG HOÀNG MINH

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ:

PHÁT HÀNH LẦN

TỶ LỆ: NGÀY:
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BẢN VẼ THI CÔNG
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MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH
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CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO CHÁY DƯỚI SÀN
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1 ĐẦU BÁO CHÁY

ĐẾ ĐẦU BÁO CHÁY

HỘP CHIA NGẢ DÂY

ĐẦU VẶN RĂNG

ĐAI KẸP ỐNG THÉP ĐÚC

ỐNG THÉP ĐÚC D16

DÂY TÍN HIỆU

TY TREO ỐNG

TỈ LỆ: KHÔNG

CHÚ THÍCH:
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CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO CHÁY BEAM

TỈ LỆ: KHÔNG

��Ä��Ñ� Á��Â�

���� Â�����Ù�����Ù�

Ñ�����Í���ÔÛ

��ÔØ��

�
�
�
�
 đ
ế
n
 1

4
0
0

�
�
�
�

��Ù�����Á���� Ù�����Ù�

��À����À����

� Á�������Ñ��� Â�

��� À���� Â���Í�����Ä�

TƯỜNG

SÀNSÀN

MẶT ĐỨNG MẶT CẠNH

1

2 2

5

TƯỜNG

3

1

4

5

DÂY NGUỒN4

3

2

1 ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ

ỐNG GHEN PVC D16

HỘP CHIA NGẢ DÂY PVC D85

CHÚ THÍCH:

VÍT NỞ D4

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TRÊN TƯỜNG
TỈ LỆ: KHÔNG

TƯỜNG

MẶT ĐỨNG

KHUNG CỬA
KHUNG CỬA

CÁNH CỬA

TRONG NHÀ NGOÀI NHÀ

A

A MẶT CẮT A-A
1

2

1

2

3

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐÈN CHỈ LỐI THOÁT NẠN

ĐÈN CHỈ LỐI THOÁT NẠN1

ỐNG GHEN PVC D162

VÍT NỞ D43

TẠI VỊ TRÍ TRƯỚC CỬA RA VÀO

GHI CHÚ:

LỐI THOÁT

MẶT TRƯỚC MẶT CẠNH
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3 8
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CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐÈN CHỈ LỐI THOÁT NẠN  DẠNG TREO
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1 ĐÈN CHỈ LỐI THOÁT NẠN

DÂY TREO ĐÈN

VÍT NỞ LOẠI MẮT TRÒN

ỐNG GHEN CỨNG PVC D16

HỘP CHIA NGẢ DÂY D85

DÂY CẤP NGUỒN ĐIỆN

VÍT NỞ D4

ĐAI KẸP GIỮ ỐNG PVC D16

TỈ LỆ: KHÔNG

CHÚ THÍCH:

LỐI THOÁT

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỂN HÌNH ĐÈN SỰ CỐ

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỆN HÌNH BÁO CHÁY

CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÁO CHÁY

LẮP ĐẶT BỔ SUNG
HỆ THỐNG PCCC
NHÀ XƯỞNG B22

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ - THI CÔNG:

* GHI CHÚ:

TÊN DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ

XƯỞNG B6, B7, B9, B22

(TẦNG 2) VÀ NHÀ VĂN

PHÒNG LÀM VIỆC - DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KIỂM TRA

VẼ

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TRƯƠNG HOÀNG MINH

ĐỖ VIẾT PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHONG PHÚ

KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ:

PHÁT HÀNH LẦN

TỶ LỆ: NGÀY:
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BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

BẢN VẼ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH


